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  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CÔNG TY CP SX TM DV TV AN LẠC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tân Bình, ngày    4   tháng   11   năm 2014
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 
Tên nghề : HỆ THỐNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ (COMMON RAIL)
Trình độ đào tạo : Dạy nghề thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh : Tất cả công dân Việt Nam có điều kiện về sức khoẻ tốt

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Chứng nhận hoàn thành khoá học

Thời gian đào tạo : 120 giờ; Lý thuyết :  60 giờ, Thực hành :60 giờ

I. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC

    - Về kiến thức nghề : Ở học phần này người học phải hiểu được cấu tạo, nguyên lý và sơ đồ làm việc của hệ thống đánh lửa, phun xăng, hộp điều khiển trên ôtô hiện đại. 
    - Về kỹ năng nghề : Sau khi học xong phần này, người họcsẽ đạt được các kỹ năng thực hành như kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng, thực hiện được các mạch điện điều khiển động cơ , kiểm tra tình trạng xe bằng các thiết bị chẩn đoán.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra

(LT hoặc TH)

	1
	Các kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử
	5
	5
	
	

	2
	Lắp ráp và kiểm tra các mạch điện tử cơ bản
	5
	
	5
	

	3
	Khái quát về hệ thống CRD-i
	5
	5
	
	

	4
	Hệ thống nhiên liệu CRD-i
	5
	5
	
	

	5
	Hệ thống xông máy trên động cơ dầu
	5
	5
	
	

	6
	Thực hiện mạch xông máy
	5
	
	5
	

	7
	Hệ thống điều khiển phun dầu điện tử 
	30
	30
	
	

	8
	Kiểm tra hệ thống phun dầu điện tử 
	10
	
	10
	

	9
	Phương pháp đọc sơ đồ chung của hệ thống phun dầu và điều khiển điện tử
	5
	5
	
	

	10
	Thực hiện mạch điện hệ thống phun dầu trên động cơ 

	20
	
	20
	

	11
	Phương pháp chẩn đóan bằng máy chẩn đóan chuyên dụng Modis
	10
	
	10
	

	12
	Hư hỏng và cách khắc phục

	10
	
	10
	

	
	KIỂM TRA CUỐI KHOÁ
	5
	2
	3
	5

	
	Cộng 
	120
	57
	63
	5


2. Nội dung chi tiết:

Baøi 1 :CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TỬ
A. MUÏC TIEÂU 


Phaûi nắm được hình dạng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử
B. NOÄI DUNG 

      I. Điện trở

 II. Diode

         1. Diode thường

         2. Diode Zener

     III.Transistor

1. Loại PNP

2. Loại NPN

     IV.Tụ điện

1. Loại xoay chiều

2. Loại một chiều 

     V. LED

     VI. Mạch tạo xung 555

BÀI 2: THỰC HÀNH LẮP RÁP VÀ KIỂM TRA CÁC MẠCH  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
A. MUÏC TIEÂU 


Phaûi nắm được phương pháp hàn các linh kiện điện tử theo sơ đồ và hiểu nguyên lý hoạt động của chúng
B. NOÄI DUNG 

      I.   Giải thích nguyên lý cầu phân áp
      II.  Đấu mạch gồm R, Led theo sơ đồ
      III. Đấu mạch gồm R, Led, Transistor 

      IV. Đấu mạch gồm tụ điện C, Led, Transistor …
Baøi 3 : KHÁI QUÁT VỀ  HỆ THỐNG CRD-i 

A. MUÏC TIEÂU

Giúp cho người họccó các khái niệm tổng quát về hệ thống phun dầu điện tử CRD-i
B. NOÄI DUNG 

  I.    Lịch sử của động cơ CRD-i
II.   Phân loại.
     1. Kiểu piston đối đỉnh
     2. Kiểu Piston tam giác
III.  Kết cấu cơ bản của CRD-i
1. Động cơ sử dụng hệ thống CRD-i
2. So sánh giữa động cơ CRD-I và động cơ Diesel thông thường
IV.  Các bộ phận của CRD-i
1. Hệ thống nhiên liệu
2. Hệ thống nạp khí
3. Hệ thống điều khiển
Baøi 4 : HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU CRD-i
A. MUÏC TIEÂU



Giúp cho người họcnắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các chi tiết trong hệ thống nhiên liệu CRD-i. 
B. NOÄI DUNG

I. Khái quát 
     II. Bơm nhiên liệu cao áp
1. Cấu tạo

2. Nguyên lý hoạt động
     III. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
1. Mạch điện điều khiền

2. Nguyên lý làm việc
     IV. Lọc nhiên liệu
            1. Cấu tạo

            2. Nguyên lý làm việc

     V. Vòi phun nhiên liệu
            1. Cấu tạo kim phun
            2. Nguyên lý hoạt động
Baøi 5 : HỆ THỐNG XÔNG MÁY TRÊN ĐỘNG CƠ DẦU

 A. MUÏC TIEÂU

           Giúp cho người học biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống xông máy
 B. NOÄI DUNG
 I.  Cấu tạo bugi xông máy
II. Nguyên lý lám việc của bugi xông
      III. Mạch điện điều khiền xông máy
Baøi 6 : THỰC HIỆN MẠCH XÔNG MÁY
 A. MUÏC TIEÂU

           Giúp cho người học thực hiện được mạch hệ thống xông máy trên động cơ CRD-i
 B. NOÄI DUNG
 I.  Xác định các chi tiết của hệ thống xông máy

II. Sơ đồ làm việc của hệ thống xông máy
      III. Kiểm tra các chi tiết trong hệ thống xông máy

1. Công tắc máy

2. Bugi xông

3. Mạch điện điều khiển


Baøi 7 : HỆ THỐNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ CRD-i
A. MUÏC TIEÂU



Gíup cho người học biết được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun dầu
B. NOÄI DUNG 

    I.  Khái quát
    II. Mạch cấp nguồn

    III. Cảm biến áp suất đường ống nạp

    IV. Cảm biến lưu lượng khí

    V. Cảm biến vỉ trí cánh bướm ga

    VI. Cảm biến nhiệt độ nước

    VII. Cảm biến A/F
    VIII. Cảm biến SCV
IX. Cảm biến áp suất nhiên liệu
X. Cảm biến áp suất đường nhiên liệu hồi
XI. Cảm biến kích nổ
XII. Tín hiệu Ne
XIII. Cảm biến điều khiển phun
XIV. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
BÀI 8: KIỂM TRA HỆ THỐNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ 
A. MUÏC TIEÂU



Bieát caùch kieåm tra các chi tiết trong hệ thống phun dầu điện tử. Phương pháp khắc phục, sữa chữa.
B. NOÄI DUNG THÖÏC HAØNH

I. Xác định các loại cảm biến trên xe.
    1. Mạch cấp nguồn

    2. Cảm biến áp suất đường ống nạp

    3. Cảm biến lưu lượng khí

    4. Cảm biến vỉ trí cánh bướm ga

    5. Cảm biến nhiệt độ nước

    6. Cảm biến A/F

    7. Cảm biến SCV

8. Cảm biến áp suất nhiên liệu

9. Cảm biến áp suất đường nhiên liệu hồi

10. Cảm biến kích nổ

11. Tín hiệu Ne

12. Cảm biến điều khiển phun

13. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
   II. Kiểm tra hộp điều khiển ECU

   III. Kiểm tra cơ cấu chấp hành

            1. Bơm cao áp

            2. Kim phu dầu

   IV. Kiểm tra các thông số điện áp và điện trở của cảm biến trên động cơ
BÀI 9: PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SƠ ĐỒ CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHUN DẦU VÀ

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

A. MUÏC TIEÂU



Bieát caùch đọc các loại sơ đồ khác nhau của các hãng xe. Từ đó, người học biết cách kiểm tra và lắp đặt các thiết bị trên động cơ.
B. NOÄI DUNG 

I.Mạch nguồn

II. Hệ thống điều khiển phun dầu
III. Hệ thống các cảm biến 

IV. Hệ thống chẩn đoán

V. Các sơ đồ mạch thông dụng

1. Toyota

2. Huyndai
3. Ford
4. Isuzu

5. Ford

6.Mercedes 
BÀI 10: THỰC HIỆN MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG PHUN DẦU TRÊN ĐỘNG CƠ 

A. MUÏC TIEÂU



Người học hòan chỉnh các kỹ năng đi dây trên động cơ sống. 
B. NOÄI DUNG 

     I. Thực hành đấu dây hệ thống xông máy
     II. Thực hành đấu dây hệ thống điều khiển phun dầu
1. Mạch nguồn

2. Mạch điện điều khiển các cảm biến

3. Mạch điền đều khiển cơ cấu chap hành

     III. Đấu dây cho hệ thống chẩn đoán
BÀI 11:PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN CHUYÊN DỤNG MODIS
A. MUÏC TIEÂU



Bieát caùch kieåm tra và chẩn đoán hư hỏng của hệ thống phun dầu bằng máy chẩn đoán chuyên dụng. Phương pháp khắc phục, sữa chữa.
B. NOÄI DUNG THÖÏC HAØNH

I. Giới thiệu chung

II. Kiểm tra mã lỗi bằng máy chẩn đoán
    1. Mạch cấp nguồn

    2. Cảm biến áp suất đường ống nạp

    3. Cảm biến lưu lượng khí

    4. Cảm biến vỉ trí cánh bướm ga

    5. Cảm biến nhiệt độ nước

    6. Cảm biến A/F

    7. Cảm biến SCV

8. Cảm biến áp suất nhiên liệu

9. Cảm biến áp suất đường nhiên liệu hồi

10. Cảm biến kích nổ

11. Tín hiệu Ne

12. Cảm biến điều khiển phun

13. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu

14. Kim phun

15. Hộp ECU

BÀI 12: HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
A. MUÏC TIEÂU



Người học biết cách xác định các nguyên nhân gây nên hư hỏng và phương pháp khắc phục, sữa chữa chúng.
B. NOÄI DUNG THÖÏC HAØNH

I. Khái quát

II. Cách thực hiện quy trình chẩn đoán

III. Các triệu chứng hư hỏng và cách khắc phục

IV. Các phương pháp kiểm tra và điều chỉnh

         1. Hệ thống các cảm biến

         2. Hộp ECU điều khiển

         3. Cơ cấu chấp hành







PAGE  

